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BÁO CÁO
[bookmark: chuong_pl_6_name_name]Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
(Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 30/11/2022)

Thực hiện Công văn số 1895/STP-TTr ngày 24/11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cụ thể, như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
1. Những ưu điểm và kết quả đạt được
1.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022([footnoteRef:1]). Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, ngành mình tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật nhằm đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn huyện. Đồng thời, giao Phòng Tư pháp huyện phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các xã triển khai kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác tự kiểm tra và tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định([footnoteRef:2]). [1: () Như: Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 28/01/2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022.]  [2: () Công văn số 27/CV-PTP ngày 07/02/2022 về việc triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022. ] 

Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức 02 hội nghị triển khai, tập huấn các văn bản pháp luật liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật([footnoteRef:3]). Qua đó, Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu các phòng, ban ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã quán triệt nội dung các văn bản quy định có liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình. [3: () Gồm: Hội nghị triển khai  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ và phổ biến các văn bản pháp luật mới về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện; Hội nghị triển khai Phổ biến, quán triệt và triển khai Luật biên phòng Việt Nam (Luậtsố 66/2020/QH14 ngày 11/11/2020); Nghị định số106/2021/NĐ-CP ngày06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật biên phòng Việt Nam.] 

1.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
- Về tổ chức bộ máy biên chế: Phòng Tư pháp được thành lập theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 27/02/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai. Hiện tại, Phòng Tư pháp có 01 công chức được phân công thực hiện tác theo dõi thi hành pháp luật tại đơn vị. Tại các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đã phân công 01 công chức theo dõi thi hành pháp luật và Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn mỗi xã phân công 01công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương.
- Về kinh phí: Kinh phí bảo đảm hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được bố trí trong kinh phí thường xuyên theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, cơ bản đáp ứng một phần yêu cầu triển khai thực hiện công tác này.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Việc triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng.
2.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác theo dõi thi hành pháp luật được các ngành, các cấp quan tâm bố trí. Tuy nhiên, biên chế hiện tại ở các các phòng, ban chưa đảm bảo, phần lớn công chức kiêm nhiệm để thực hiện nhiệm vụ nên công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện có mặt còn hạn chế. 
II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
1. Đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật
Việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật luôn được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm; kịp thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành trên địa bàn huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng theo quy định. 
1.1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền 
1.1.1. Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết
- Về phía Trung ương: Nhìn chung, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành kịp thời, đầy đủ, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
- Về phía cấp tỉnh:  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng tại địa phương, các văn bản được ban hành đều thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020).
- Về phía cấp huyện: Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng trên địa bàn huyện, các văn bản ban hành đều thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định sửa đổi, bổ sung năm 2020).
Trong năm 2022, tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện là 03 văn bản([footnoteRef:4]) còn hiệu lực 03 văn bản; tổng số văn bản quy phạm pháp luật cấp xã 02 văn bản([footnoteRef:5]). [4: 	() Gồm: Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 24/4/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C; Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Ia H’Drai; Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ia H’Drai.]  [5: () Gồm: Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã Ia Đal về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của Hội đồng nhân dân  xã Ia Dom về phương hướng và nhiệm vụ và biện pháp phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh năm 2022.] 

1.1.2. Chất lượng ban hành văn bản quy định chi tiết: Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành cơ bản tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành (từ khâu xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến góp ý và gửi cơ quan thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành). Do đó, cơ bản bảo đảm tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp giữa văn bản địa phương và văn bản cấp trên; tính hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật, từ đó bảo đảm chất lượng của văn bản được ban hành khi tổ chức triển khai thực hiện.
1.2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật
- Về tổ chức bộ máy, biên chế: Hiện tại, Phòng Tư pháp đang phân công 01 công chức kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ về thi hành pháp luật.  
- Về kinh phí: Kinh phí bảo đảm hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được địa phương bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên, chỉ đáp ứng một phần yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ về thi hành pháp luật.
1.3. Tình hình tuân thủ pháp luật
1.3.1. Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền
- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác thanh tra, kiểm tra: Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Năm 2022, trên địa bàn huyện Ia H’Drai tiếp nhận và giải quyết đơn 04 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị([footnoteRef:6]) của người dân. [6: () Trong đó: Ủy ban nhân dân huyện 0 đơn; Ủy ban nhân dân các xã 04 đơn. Trong đó: Khiếu nại 0 đơn; tố cáo 0 đơn; đơn kiến nghị, phản ánh 04 đơn.
] 

- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác bồi thường nhà nước: Trong quá trình thi hành công vụ, cán bộ, công chức thực hiện đúng quy định pháp luật. Thời gian qua, không có vụ việc vi phạm nào xảy ra.
1.3.2. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân: Từ đầu năm đến nay, các hành vi vi phạm chủ yếu trong các lĩnh vực như: Trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng; an toàn thực phẩm; lĩnh vực địa chính, đất đai; lĩnh vực y tế và lĩnh vực kinh doanh.
2. Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cụ thể
- Về lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng: Từ đầu năm đến nay trên địa bàn phát hiện 10 vụ([footnoteRef:7]); tồn chưa xử lý: 03 vụ (đang trong quá trình xác minh xử lý). [7: () Vi phạm luật Lâm nghiệp với khối lượng 86,654m3 gỗ tròn, xẻ các loại, tất cả là gỗ thông thường, 7,5kg động vật hoang dã, 4,5 Ster củi, 01 máy cưa xăng (Hạt Kiểm lâm trực tiếp phát hiện 09 vụ, liên ngành phát hiện 01 vụ).] 

- Về lĩnh vực đất đai, xây dựng 01 vụ/01 trường hợp([footnoteRef:8]). [8: () Ủy ban nhân dân xã Ia Đal phạt cảnh cáo 01 trường hợp vi phạm hành chính về lấn chiếm đất đai.] 

- Trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông xử phạt 135 vụ/147 đối tượng vi phạm([footnoteRef:9]). [9: () Công an huyện ban hành Quyết định, phạt tiền 190,962,000đ.] 

- Lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình hội 02 vụ/04 đối tượng([footnoteRef:10]). [10: () Đồn Biên phòng Hồ Le ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 vụ/04 đối tượng xử phạt số tiền 8,500,000đ.] 

- Về y tế 05 trường hợp([footnoteRef:11]). [11: () Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi ra Quyết định xử phạt 05 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng trên địa bàn xã quản lý với số tiền phạt là 6.000.000 đồng.] 

- Lĩnh vực An toàn thực phẩm 02 trường hợp([footnoteRef:12]); [12: () Ủy ban nhân dân xã Ia Dom ban hành Quyết định xử phạt 02 trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm với số tiền phạt là 1.300.000đ.] 

- Lĩnh vực kinh doanh 02 trường hợp([footnoteRef:13]). [13: () Ủy ban nhân dân xã Ia Đal ra Quyết định xử phạt 01 trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực y tế kinh doanh không đảm bảo theo đúng quy định với số tiền phạt là 3.000.000đồng; Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi ra Quyết định xử phạt 01 trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực kinh doanh hàng hóa quá hạn với số tiền phạt là 400.000 đồng.] 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại, hạn chế
- Về tổ chức, biên chế thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính: Quá trình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật còn thiếu sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan. Trong khi đó, tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện đối với lĩnh vực này hiện vẫn chưa được cụ thể, rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật.
- Về cách thức, hoạt động thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật: Chủ yếu tập trung vào công tác khảo sát, thu thập thông tin và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật. Tuy nhiên, nội dung của một số cách thức chưa đảm bảo tính khách quan do mặt bằng dân trí không đồng đều; kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện các hoạt động này của đội ngũ cán bộ làm công tác theo dõi nhìn chung còn rất hạn chế; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nên chất lượng thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu.
2. Nguyên nhân
- Do ý thức tuân thủ pháp luật của một số người dân còn hạn chế. 
- Lĩnh vực quản lý rộng nhưng cán bộ, công chức thực hiện công tác này còn thiếu, cơ sở vật chất còn khó khăn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
- Công tác phối hợp giữa các cơ quan và các tổ chức, cá nhân trong theo dõi thi hành pháp luật chưa được đồng bộ, nhịp nhàng.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
	Đề nghị cấp có thẩm quyền hằng năm mở lớp tập huấn nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác này nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
	Trên đây là Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai./.

	Nơi nhận:
- Sở Tư pháp (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng, ban ngành thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- Lưu: VT-LT.
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